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Trang 1

Nhu Cầu Toàn Cầu Suy Yếu & Điểm Sáng Vụ Mới



ĐIỂM TIN CHÍNH

Bản quyền thuộc Harami-Trade

05/06/2026

Trang 2

Bức tranh tổng thể:
Doanh số xuất khẩu nhìn
chung ảm đạm, phần lớn các
mặt hàng vụ cũ đều đạt mức
thấp hoặc hoàn toàn không
đạt kỳ vọng của thị trường.

Điểm sáng duy nhất:
Lúa mì vụ mới (26/27) bứt
phá mạnh mẽ, vượt xa mức
dự đoán vĩ mô.

Yếu tố cốt lõi:
Hoạt động xuất khẩu lúa mì bị áp lực
bởi tồn kho cuối năm; đồng thời Trung
Quốc vẫn chưa có tín hiệu rõ ràng
trong việc quay lại thu mua số lượng
lớn các mặt hàng nông sản Mỹ.



TỔNG HỢP SỐ LIỆU THỰC TẾ

Bảng dữ liệu so sánh trực quan giữa Dự báo và Thực tế

05/06/2026

Trang 3

Mặt hàng (nghìn tấn) Vụ cũ 25/26 (Dự báo) Vụ cũ 25/26 (Thực tế) Vụ mới 26/27 (Dự báo) Vụ mới 26/27 (Thực tế)

Lúa mì (200) – 100 (642) 250 – 600 839

Ngô 900 – 1,500 883 100 – 600 244

Đậu tương 100 – 500 277 60 – 300 243

Khô đậu tương 200 – 450 169 0 – 150 162

Dầu đậu tương (5) – 12 0 0 – 4 0



-642 nghìn tấn

(Dự báo: -200 đến 100 nghìn tấn)

PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU – LÚA MÌ VỤ CŨ 25/26

Phân tích Lúa mì vụ cũ

05/06/2026

Trang 4

Con số âm kỷ lục phản ánh tình trạng hủy đơn
hàng hàng loạt hoặc chuyển đổi hợp đồng sang vụ
mới khi niên vụ cũ đi vào giai đoạn cuối.
Áp lực tồn kho cuối năm đè nặng lên giá làm suy
giảm nghiêm trọng động lực thương mại của dòng
lúa mì cũ.

Số liệu thực tế: Đánh giá kỹ thuật & Xu hướng:



839 nghìn tấn

(Vượt xa dự báo: 250 - 600 nghìn tấn)

PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU – LÚA MÌ VỤ MỚI 26/27

Phân tích Lúa mì vụ mới

05/06/2026

Trang 5

Đây là "cứu cánh" duy nhất cho báo cáo tuần này.
Nhu cầu quốc tế đang dịch chuyển mạnh mẽ và
đặt kỳ vọng sớm vào nguồn cung vụ mới của Mỹ
nhờ mức giá cạnh tranh hơn.
Tác động giá: Bullish (Tăng) ngắn hạn cho kỳ hạn
vụ mới, hỗ trợ tâm lý giữ nền giá ổn định.

Số liệu thực tế: Đánh giá kỹ thuật & Xu hướng:



PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU – NGÔ VỤ CŨ 25/26

Phân tích Ngô vụ cũ

05/06/2026

Trang 6

883 nghìn tấn

(Dưới mức kỳ vọng tối thiểu:
900 - 1,500 nghìn tấn)

Dù đạt con số gần 900 nghìn tấn nhưng việc không
chạm nổi biên dưới của dự báo cho thấy tốc độ
mua hàng của các đối tác quốc tế đang chậm lại rõ
rệt.
Sự cạnh tranh gay gắt từ ngô Nam Mỹ
(Brazil/Argentina) đang trực tiếp bóp nghẹt thị
phần xuất khẩu ngô vụ cũ của Mỹ.

Số liệu thực tế: Đánh giá kỹ thuật & Xu hướng:



PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU – NGÔ VỤ MỚI 26/27

Phân tích Ngô vụ mới

05/06/2026

Trang 7

244 nghìn tấn

(Nằm trong dự báo: 100 - 600 nghìn tấn)

Tốc độ đặt hàng vụ mới ở mức trung bình, chưa có
sự bứt phá.
Người mua chủ yếu mua thăm dò, chờ đợi tiến độ
gieo trồng và thời tiết mùa hè tại vành đai ngô
(Corn Belt) của Mỹ rõ ràng hơn trước khi xuống
tiền số lượng lớn.

Số liệu thực tế: Đánh giá kỹ thuật & Xu hướng:



PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU – ĐẬU TƯƠNG

Phân tích Đậu tương

05/06/2026

Trang 8

Cả hai niên vụ đều ghi nhận con số "gọi là có", nằm
ở nửa dưới biên độ kỳ vọng.
Việc thiếu vắng các đơn hàng lớn từ Trung Quốc
(quốc gia nhập khẩu đậu tương lớn nhất thế giới)
đang khiến doanh số xuất khẩu mặt hàng này duy
trì trạng thái mờ nhạt.

Số liệu thực tế:

243 nghìn tấn
(Dự báo 60-300)

Vụ mới đạt:

277 nghìn tấn
(Nằm trong dự báo: 100 - 600 nghìn tấn)

Vụ cũ đạt:
Đánh giá kỹ thuật & Xu hướng:



PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU – KHÔ ĐẬU TƯƠNG

Phân tích Khô đậu tương

05/06/2026

Trang 9

Nhu cầu thức ăn chăn nuôi toàn cầu vụ cũ suy yếu
rõ rệt khiến doanh số vụ cũ sụt giảm mạnh dưới kỳ
vọng.
Ngược lại, vụ mới có tín hiệu gối đầu khá tốt khi
đạt 162 nghìn tấn (vượt biên trên dự báo), cho
thấy xu hướng dịch chuyển kỳ hạn mua tương tự
lúa mì.

Số liệu thực tế:

162 nghìn tấn
(Dự báo 0-150)

Vụ mới đạt:

169 nghìn tấn
(Thấp hơn dự báo: 200 - 450)

Vụ cũ đạt:
Đánh giá kỹ thuật & Xu hướng:



PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU – DẦU ĐẬU TƯƠNG

Phân tích Dầu đậu tương

05/06/2026

Trang 10

Doanh số đóng băng hoàn toàn phản ánh sự dịch
chuyển tiêu thụ dầu đậu nành nội địa Mỹ (phục vụ sản
xuất Biodiesel) đang chiếm tỷ trọng tuyệt đối, khiến
xuất khẩu thương mại quốc tế không phát sinh đơn
hàng mới.

Đánh giá kỹ thuật & Xu hướng:
Số liệu thực tế:

0
(Dự báo vụ cũ: -5 đến 12;

Vụ mới: 0 đến 4)

Cả 2 vụ đều:



THỰC TRẠNG

Chưa có bất kỳ dấu hiệu rõ ràng
nào về việc Trung Quốc đẩy mạnh
thu mua các mặt hàng nông sản
chủ lực của Mỹ (Đậu nành, Ngô,
Lúa mì vụ mới).

HỆ QUẢ

Việc thiếu vắng "đầu tàu" tiêu thụ này
khiến các nhịp phục hồi tăng giá của
nhóm nông sản trên sàn CBOT thiếu đi
bệ đỡ vững chắc về mặt phân tích cơ
bản (Fundamental).

Trang 11Phân tích bối cảnh toàn cầu

PHÂN TÍCH BỐI CẢNH TOÀN CẦU – YẾU TỐ TRUNG QUỐC

05/06/2026



ĐÁNH GIÁ CHUNG

Báo cáo mang tính chất Bearish (Tiêu cực) cho các kỳ hạn vụ cũ của Ngô, Lúa mì, Khô đậu
tương; nhưng mang tính chất Bullish (Tích cực) ngắn hạn cho Lúa mì vụ mới.

CHIẾN LƯỢC KHUYẾN NGHỊ

Đối với Lúa mì (ZW): Ưu tiên các nhịp Canh
Mua (Buy) ngắn hạn đối với các kỳ hạn vụ
mới dựa trên dòng tiền dịch chuyển tốt.

Trang 12Tổng kết

TÓM TẮT & CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

05/06/2026

Đối với Ngô (ZC) & Đậu tương (ZS): Thận trọng với các vị
thế Mua dài hạn, ưu tiên lướt sóng ngắn hạn theo kỹ
thuật (Price Action) vì lực cầu xuất khẩu thực tế của Mỹ
vẫn chưa bền vững.



GIAO DỊCH THỰC CHIẾN
Quét mã QR để tham gia cộng đồng tín hiệu chuyên sâu hàng ngày.

Báo cáo này chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.
Giao dịch hàng hóa phái sinh có rủi ro cao.

Mở tài khoản miễn phí — nhận tín hiệu ngay hôm nay!


	ĐIỂM TIN CHÍNH
	Bức tranh tổng thể:
	Doanh số xuất khẩu nhìn chung ảm đạm, phần lớn các mặt hàng vụ cũ đều đạt mức thấp hoặc hoàn toàn không đạt kỳ vọng của thị trường.

	Điểm sáng duy nhất:
	Lúa mì vụ mới (26/27) bứt phá mạnh mẽ, vượt xa mức dự đoán vĩ mô.

	Yếu tố cốt lõi:
	Hoạt động xuất khẩu lúa mì bị áp lực bởi tồn kho cuối năm; đồng thời Trung Quốc vẫn chưa có tín hiệu rõ ràng trong việc quay lại thu mua số lượng lớn các mặt hàng nông sản Mỹ.


	TỔNG HỢP SỐ LIỆU THỰC TẾ
	Mặt hàng (nghìn tấn)
	Vụ cũ 25/26 (Dự báo)
	Vụ cũ 25/26 (Thực tế)
	Vụ mới 26/27 (Dự báo)
	Vụ mới 26/27 (Thực tế)
	PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU – LÚA MÌ VỤ CŨ 25/26
	Số liệu thực tế:


	-642
	nghìn tấn
	(Dự báo: -200 đến 100 nghìn tấn)
	Đánh giá kỹ thuật & Xu hướng:
	Con số âm kỷ lục phản ánh tình trạng hủy đơn hàng hàng loạt hoặc chuyển đổi hợp đồng sang vụ mới khi niên vụ cũ đi vào giai đoạn cuối.
	Áp lực tồn kho cuối năm đè nặng lên giá làm suy giảm nghiêm trọng động lực thương mại của dòng lúa mì cũ.

	PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU – LÚA MÌ VỤ MỚI 26/27
	Số liệu thực tế:


	839
	nghìn tấn
	(Vượt xa dự báo: 250 - 600 nghìn tấn)
	Đánh giá kỹ thuật & Xu hướng:
	Đây là "cứu cánh" duy nhất cho báo cáo tuần này. Nhu cầu quốc tế đang dịch chuyển mạnh mẽ và đặt kỳ vọng sớm vào nguồn cung vụ mới của Mỹ nhờ mức giá cạnh tranh hơn.
	Tác động giá: Bullish (Tăng) ngắn hạn cho kỳ hạn vụ mới, hỗ trợ tâm lý giữ nền giá ổn định.

	PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU – NGÔ VỤ CŨ 25/26
	Số liệu thực tế:


	883
	nghìn tấn
	(Dưới mức kỳ vọng tối thiểu: 900 - 1,500 nghìn tấn)
	Đánh giá kỹ thuật & Xu hướng:
	Dù đạt con số gần 900 nghìn tấn nhưng việc không chạm nổi biên dưới của dự báo cho thấy tốc độ mua hàng của các đối tác quốc tế đang chậm lại rõ rệt.
	Sự cạnh tranh gay gắt từ ngô Nam Mỹ (Brazil/Argentina) đang trực tiếp bóp nghẹt thị phần xuất khẩu ngô vụ cũ của Mỹ.

	PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU – NGÔ VỤ MỚI 26/27
	Số liệu thực tế:


	244
	nghìn tấn
	(Nằm trong dự báo: 100 - 600 nghìn tấn)

	Đánh giá kỹ thuật & Xu hướng:
	Tốc độ đặt hàng vụ mới ở mức trung bình, chưa có sự bứt phá.
	Người mua chủ yếu mua thăm dò, chờ đợi tiến độ gieo trồng và thời tiết mùa hè tại vành đai ngô (Corn Belt) của Mỹ rõ ràng hơn trước khi xuống tiền số lượng lớn.


	PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU – ĐẬU TƯƠNG
	Số liệu thực tế:
	Vụ cũ đạt:
	(Nằm trong dự báo: 100 - 600 nghìn tấn)

	Vụ mới đạt:

	243 nghìn tấn
	(Dự báo 60-300)
	Đánh giá kỹ thuật & Xu hướng:
	Cả hai niên vụ đều ghi nhận con số "gọi là có", nằm ở nửa dưới biên độ kỳ vọng.
	Việc thiếu vắng các đơn hàng lớn từ Trung Quốc (quốc gia nhập khẩu đậu tương lớn nhất thế giới) đang khiến doanh số xuất khẩu mặt hàng này duy trì trạng thái mờ nhạt.



	PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU – KHÔ ĐẬU TƯƠNG
	Số liệu thực tế:
	Vụ cũ đạt:
	(Thấp hơn dự báo: 200 - 450)

	Vụ mới đạt:

	162 nghìn tấn
	(Dự báo 0-150)
	Đánh giá kỹ thuật & Xu hướng:
	Nhu cầu thức ăn chăn nuôi toàn cầu vụ cũ suy yếu rõ rệt khiến doanh số vụ cũ sụt giảm mạnh dưới kỳ vọng.
	Ngược lại, vụ mới có tín hiệu gối đầu khá tốt khi đạt 162 nghìn tấn (vượt biên trên dự báo), cho thấy xu hướng dịch chuyển kỳ hạn mua tương tự lúa mì.



	PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU – DẦU ĐẬU TƯƠNG
	Số liệu thực tế:
	Cả 2 vụ đều:
	(Dự báo vụ cũ: -5 đến 12; Vụ mới: 0 đến 4)

	Đánh giá kỹ thuật & Xu hướng:
	Doanh số đóng băng hoàn toàn phản ánh sự dịch chuyển tiêu thụ dầu đậu nành nội địa Mỹ (phục vụ sản xuất Biodiesel) đang chiếm tỷ trọng tuyệt đối, khiến xuất khẩu thương mại quốc tế không phát sinh đơn hàng mới.
	PHÂN TÍCH BỐI CẢNH TOÀN CẦU – YẾU TỐ TRUNG QUỐC
	TÓM TẮT & CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH


	GIAO DỊCH THỰC CHIẾN
	Quét mã QR để tham gia cộng đồng tín hiệu chuyên sâu hàng ngày.
	Mở tài khoản miễn phí — nhận tín hiệu ngay hôm nay!



